
UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

BAN HÀNH TRONG THÁNG 7 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số              /STP-XDKT&TDTHPL ngày      tháng 8 năm 2026 của Sở Tư pháp)

Số 
TT

Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

I. CHÍNH PHỦ

1. Nghị 
định

263/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Quy định về khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao 01/7/2026

Bãi bỏ Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01 
tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về khu 
công nghệ cao

2. Nghị 
định

264/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 
chuyên khoang 01/7/2026

Bãi bỏ Nghị định số 96/2021/NĐ-CP ngày 02 
tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về 
công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên 
khoang và bãi bỏ Chương XXIII Nghị định 
số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

3. Nghị 
định

265/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng 
phí

01/7/2026

Bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản, điều, chương 
quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 102/2021/NĐ-CP như sau:

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 và Chương III;
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- Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 63/2019/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 102/2021/NĐ-CP;

- Bãi bỏ cụm từ “thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí” quy định tại tên Nghị định, điểm b khoản 
1, khoản 2 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Nghị định 
số 63/2019/NĐ-CP;

- Bãi bỏ cụm từ “mức phạt tiền tối đa trong lĩnh 
vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 
100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 
đồng đối với tổ chức” tại điểm b khoản 1 Điều 4;

- Bãi bỏ cụm từ “thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí” tại tiêu đề Chương 1 Nghị định 
số 102/2021/NĐ-CP;

- Bãi bỏ cụm từ “thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí” tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 63/2019/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 102/2021/NĐ-CP.

4. Nghị 
định

266/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Tiết kiệm, 
chống lãng phí.

01/7/2026

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hết 
hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành.

5. Nghị 
định

267/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Quy định chi tiết việc áp dụng hình 
thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối 
với hành vi gây lãng phí và hành vi vi 
phạm trong tổ chức thực hiện phòng, 
chống lãng phí

01/7/2026

- Đối với các hành vi vi phạm được xem xét, xử lý 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 
tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời 
điểm xảy ra hành vi vi phạm để xử lý. Đối với các 
hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực nhưng việc xem xét, xử lý sau ngày 
Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định của 
Nghị định này hoặc quy định của pháp luật ở thời 
điểm xảy ra vi phạm nếu có lợi cho cán bộ, công 
chức, viên chức có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ 
luật.

- Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại đang 
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được Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại xem xét, xử lý trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của 
pháp luật tại thời điểm xem xét, xử lý trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại.

6. Nghị 
định

268/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026 Về khuyến nông 20/8/2026 Thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông

7. Nghị 
định

269/2026/NĐ-CP 
ngày 01/7/2026

Quy định một số cơ chế, chính sách 
bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống các dân tộc thiểu số.

01/7/2026

8. Nghị 
định

271/2026/NĐ-CP 
ngày 03/7/2026

Quy định về miễn phí sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông và miễn học phí, 
giáo trình môn học Giáo dục quốc 
phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp.

03/7/2026

Các địa phương đang thực hiện chính sách hỗ trợ 
sách giáo khoa, giáo trình hoặc miễn học phí môn 
học Giáo dục quốc phòng và an ninh bằng nguồn 
ngân sách địa phương được tiếp tục thực hiện 
nhưng không được thấp hơn mức hỗ trợ quy định 
tại Nghị định này.

9. Nghị 
định

272/2026/NĐ-CP 
ngày 04/7/2026

quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 
11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về 
các cơ chế, chính sách phát triển năng 
lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030

04/7/2026 
đến hết 

31/12/2030

Đối với hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để khảo 
sát dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống 
điện quốc gia trong quy hoạch phát triển điện lực 
và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025 - 2030, 
giai đoạn 2031 - 2035 đã được Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường thụ lý trước thời điểm Nghị định này 
có hiệu lực mà chưa giao khu vực biển, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường được tiếp tục thẩm định theo 
quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định 
này có hiệu lực, bảo đảm phù hợp với quy định 
tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 của Nghị định này

10. Nghị 
định

273/2026/NĐ-CP 
ngày 07/7/2026 Về kinh doanh hàng miễn thuế. 21/8/2026

- Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 
năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn 
thuế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành.

- Thay thế biểu mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 
181/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thuế giá trị gia tăng bằng biểu Mẫu số 
09/BKHH Phụ lục III Nghị định này

11. Nghị 274/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện 21/8/2026 Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các 
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định ngày 07/7/2026 pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
kinh doanh.

Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp 
phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 
quản lý ngành, lĩnh vực;

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 
năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 
đất, trừ quy định tại Điều 69 của Nghị định;

- Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 
năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà đầu tư.

12. Nghị 
định

275/2026/NĐ-CP 
ngày 08/7/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 
công nghiệp

25/8/2026

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 
2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 
công nghiệp; Điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-
CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an 
toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả; hoạt động thương mại; sản xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu 
và khí hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành.

13. Nghị 
định

276/2026/NĐ-CP 
ngày 08/7/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 08/7/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 25/2025/NĐ-
CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ.

14. Nghị 277/2026/NĐ-CP Về Hạ tầng văn hóa số 09/7/2026 - Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 
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định ngày 09/7/2026 này có hiệu lực, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phải ban hành kế hoạch tạo lập, 
chuẩn hóa dữ liệu văn hóa số và lộ trình kết nối 
vào Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia.

- Đối với các hoạt động, dự án triển khai trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực phải hoàn thành 
kết nối, liên thông với Kho dữ liệu văn hóa số quốc 
gia trước ngày 30 tháng 10 năm 2026.

15. Nghị 
định

278/2026/NĐ-CP 
ngày 09/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 
3 năm 2025 của Chính phủ quy định về 
cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ 
điện bình quân.

09/7/2026

16. Nghị 
định

279/2026/NĐ-CP 
ngày 12/7/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

12/7/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 37/2025/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17. Nghị 
định

280/2026/NĐ-CP 
ngày 13/7/2026

Quy định về tổ chức, hoạt động và 
quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám 
sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại 
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

13/7/2026

Các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi;

- Các quy định về phí bảo hiểm tiền gửi tại Nghị 
định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 
của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định 
số 109/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 89/1999/NĐ- CP;

- Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20 tháng 
10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn 
mức trả tiền bảo hiểm.

18. Nghị 
định

281/2026/NĐ-CP 
ngày 13/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy 

31/8/2026
Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng để thực 
hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận 
chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 
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định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực đất đai.

127 Luật Đất đai mà đã lập biên bản vi phạm hành 
chính đối với hành vi không đăng ký biến động đất 
đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng 
chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính thì không xử phạt. Trường hợp đã ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 31 
tháng 01 năm 2026 đến thời điểm Nghị định này có 
hiệu lực mà người vi phạm chưa thực hiện quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính thì không thực 
hiện quyết định đó.

19. Nghị 
định

282/2026/NĐ-CP 
ngày 14/7/2026

Quy định chi tiết một số điều và hướng 
dẫn thi hành Nghị quyết 
số 28/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 
2026 của Quốc hội về phát triển văn 
hóa Việt Nam.

14/7/2026

20. Nghị 
định

283/2026/NĐ-CP 
ngày 15/7/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 
hội, người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10/9/2026

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 
hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

21. Nghị 
định

284/2026/NĐ-CP 
ngày 16/7/2026

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
về tài sản mã hóa và thị trường tài sản 
mã hóa.

01/9 2026 
đến ngày 

Nghị quyết 
số 05/2025/
NQ-CP hết 
hiệu lực thi 

hành.

Đối với các hành vi vi phạm được thực hiện sau 
khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi 
hành, việc xử lý vi phạm hành chính được thực 
hiện theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 
tại thời điểm đó.

22. Nghị 
định

285/2026/NĐ-CP 
ngày 17/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 129/2021/NĐ-CP.

01/9/2026

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
thể thao xảy ra trước thời điểm Nghị định này có 
hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang 
xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết 
của chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại 
Nghị định này nhưng chức danh đó không được 
quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-
CP thì được áp dụng thẩm quyền quy định tại Nghị 
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https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-129-2021-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-du-lich-the-thao-quyen-tac-gia-van-hoa-quang-cao-215080-d1.html


định này để xử phạt hành vi vi phạm đó.

23. Nghị 
định

286/2026/NĐ-CP 
ngày 17/7/2026

Quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, 
cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trong công tác quản lý 
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của người nước ngoài tại Việt Nam.

15/9/2026

Thay thế Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 
tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế 
phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

24. Nghị 
định

287/2026/NĐ-CP 
ngày 17/7/2026

Quy định về tiền bản quyền trong các 
lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp 
ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất 
bản.

01/9/2026

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 
2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút 
trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Nghị định 
số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 
của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối 
với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 
khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác hết 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành.

25. Nghị 
định

288/2026/NĐ-CP 
ngày 21/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

21/7/2026

26. Nghị 
định

289/2026/NĐ-CP 
ngày 21/7/2026

Về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại 
cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý. 01/10/2026

27. Nghị 
định

290/2026/NĐ-CP 
ngày 21/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 
01 năm 2013 của Chính phủ quy định 
về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

15/9/2026

Đối với các nhiệm vụ, hợp đồng đã được cơ quan, 
doanh nghiệp triển khai thực hiện theo Nghị định 
số 06/2013/NĐ-CP nhưng không thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện 
cho đến khi kết thúc hợp đồng hoặc hoàn thành 
nhiệm vụ. Các tổ chức, doanh nghiệp không còn 
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thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này sau khi 
hoàn thành các công việc dở dang sẽ thực hiện theo 
quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

28. Nghị 
định

291/2026/NĐ-CP 
ngày 21/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-
CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ và Nghị định 
số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2025 của Chính phủ.

21/7/2026

29. Nghị 
định

292/2026/NĐ-CP 
ngày 22/7/2026

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Quản lý ngoại thương.

05/9/2026

 - Thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Quản lý ngoại thương.

- Nghị định này bãi bỏ:

+ Điều 31 và Phụ lục X Nghị định 
số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại.

+ Mục B.I Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP của 
Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công Thương.

+ Điểm B.I, B.II mục 1; D.I, D.II, D.III, D.IV tiểu 
mục 2.2; các biểu mẫu số 03, 04, 05 mục 4 Phụ lục 
I.2 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính 
phủ phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện kinh doanh.

+ Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 
01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một 
số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 
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thực vật hoang dã nguy cấp.

30. Nghị 
định

293/2026/NĐ-CP 
ngày 23/7/2026

Hướng dẫn thực thi Công ước La 
Hay ngày 05 tháng 10 năm 1961 về 
miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ 
công của nước ngoài (Công ước 
Apostille).

11/9/2026

Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự đối với giấy tờ 
công của Việt Nam đã được tiếp nhận hợp lệ trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến 
ngày đó chưa có kết quả giải quyết, kể cả trường 
hợp hồ sơ đang trong quá trình xác minh bổ sung, 
được tiếp tục giải quyết và trả kết quả theo quy 
định của pháp luật về chứng nhận lãnh sự, hợp 
pháp hóa lãnh sự. Việc sử dụng kết quả chứng 
nhận lãnh sự này tại Quốc gia thành viên Công ước 
thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 
nguyên tắc có đi có lại. Người được cấp có quyền 
đề nghị cấp chứng nhận Apostille đối với giấy tờ 
công đó theo quy định tại Nghị định này.

31. Nghị 
định

294/2026/NĐ-CP 
ngày 23/7/2026 Về Tổ hợp tác 23/7/2026 Thay thế Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.

32. Nghị 
định

295/2026/NĐ-CP 
ngày 23/7/2026

Về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã. 23/7/2026

Thay thế Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18 
tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về đăng ký tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

33. Nghị 
định

296/2026/NĐ-CP 
ngày 23/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp.

23/7/2026

Quy định về xác nhận tiếp tục kinh doanh trở lại 
khi kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh quy 
định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này được áp 
dụng đối với doanh nghiệp thông báo tạm ngừng 
kinh doanh kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành.

34. Nghị 
định

297/2026/NĐ-CP 
ngày 24/7/2026

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc 
và Tôn giáo.

24/7/2026

Nghị định này thay thế Nghị định số 41/2025/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Nghị định 
số 114/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị định 
số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo.

35. Nghị 298/2026/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 28/7/2026 Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2025/NĐ-

https://luatvietnam.vn/dan-su/nghi-dinh-77-2019-nd-cp-ve-to-hop-tac-177420-d1.html
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https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-168-2025-nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep-404361-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-41-2025-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-dan-toc-va-ton-giao-391223-d1.html
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https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-43-2025-nd-cp-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-vhttdl-391749-d1.html


định ngày 27/7/2026 hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36. Nghị 
định

299/2026/NĐ-CP 
ngày 28/7/2026

Quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp 
công lập. 28/7/2026

Nghị định này thay thế Nghị định 
số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 
của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 
số 283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2025 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 
của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

37. Nghị 
định

300/2026/NĐ-CP 
ngày 28/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 
tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/8/2026

38. Nghị 
định

301/2026/NĐ-CP 
ngày 30/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 
6 năm 2024 của Chính phủ quy định 
việc thực hiện liên thông điện tử 02 
nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, 
giải quyết mai táng phí, tử tuất.

01/9/2026

Đối tượng là người đang hưởng trợ cấp tuất hằng 
tháng, trợ cấp hằng tháng khác được hỗ trợ chi phí 
mai táng, mai táng phí theo quy định tại Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội và quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11, điểm b 
khoản 2 Điều 13, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 
63/2024/NĐ-CP bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung 
thì thực hiện theo văn bản đã được thay thế hoặc 
văn bản sửa đổi, bổ sung.

II. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết 
định

34/2026/QĐ-TTg 
ngày 08/7/2026

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 
năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định điều kiện xác định người bị phơi 
nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do 
tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

01/3/2027

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi 
nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề 
nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước 
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan đã 
tiếp nhận hồ sơ tiếp tục giải quyết theo Quyết định 
số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định 
người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do 
tai nạn rủi ro nghề nghiệp và Nghị định 
số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
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vực y tế cho đến khi kết thúc thủ tục hành chính.

2. Quyết 
định

35/2026/QĐ-TTg 
ngày 13/7/2026

Ban hành Quyết định ban hành Quy chế 
quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp 
luật quốc gia.

01/9/2026
Đối với các thông tin đã được tiếp nhận trước ngày Quy 
chế này có hiệu lực nhưng đang xử lý hoặc chưa xử lý 
thì thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Quyết 
định

36/2026/QĐ-TTg 
ngày 14/7/2026

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của ngân sách địa phương, các cơ 
sở giáo dục đại học, trường cao đẳng thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện 
đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: 
từ năm 2026 đến năm 2030.

14/7/2026

4. Quyết 
định

37/2026/QĐ-TTg 
ngày 14/7/2026

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm 
sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai 
đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 
đến năm 2030.

14/7/2026

5. Quyết 
định

38/2026/QĐ-TTg 
ngày 23/7/2026

Quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục 
quốc dân. 07/9/2026

Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung cơ 
cấu hệ thống giáo dục quốc dân hết hiệu lực thi hành kể 
từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

6. Quyết 
định

39/2026/QĐ-TTg 
ngày 23/7/2026

Quy định về Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam. 07/9/2026

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 
2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình 
độ quốc gia Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 
Quyết định này có hiệu lực.

https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-1981-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-110282-d1.html
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